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	DỰ THẢO 1


NGHỊ ĐỊNH

Về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng 

trong thực hiện nhiêm vụ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 22  tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày     tháng     năm 2018;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày     tháng     năm 2019;

Căn cứ Luật Cảnh sát Biển Việt Nam ngày   tháng    năm 2018;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 07 tháng 4 năm 1997;

Căn cứ Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp ngày 23 tháng 3 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ: Điều 29 về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong phòng thủ dân sự; Điều 30 về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ biên giới quốc gia; sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chiến đấu bảo vệ hải đảo, vùng biển; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong hoạt động phối hợp. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, Kiểm ngư; Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Công an cấp xã; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp hoạt động 

1. Đặt d​ưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cùng cấp. 

2. Đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật dân quân tự vệ, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, kế hoạch phối hợp. 

3. Khi tăng cường, phối thuộc thực hiện nhiệm vụ cho đơn vị nào thì chịu sự lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị đó.
4. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng, công việc nội bộ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ của từng lực lượng.

Điều 4. Quy chế phối hợp hoạt động 
1. Thẩm quyền ban hành quy chế

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo cơ quan, đơn vị có phối hợp hoạt động với Dân quân tự vệ, chủ trì ban hành quy chế phối hợp hoạt động. Thẩm quyền ban hành quy chế  quy định như sau:

a) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an cấp tỉnh, Vùng Hải quân, Vùng Cảnh sát biển, Chi cục Vùng Kiểm lâm, Chi cục Kiểm ngư Vùng, đơn vị Quân đội nhân dân cấp sư đoàn, lữ đoàn và tương đương, đơn vị Công an nhân dân trực thuộc Bộ Công an đứng chân trên địa bàn chủ trì ban hành quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh);
b) Đồn Biên phòng, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện); đơn vị Quân đội nhân dân cấp trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc cấp sư đoàn và tương đương, đơn vị Công an nhân dân trực thuộc Công an cấp tỉnh đứng chân trên địa bàn chủ trì ban hành quy chế phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan quân sự địa phương cấp huyện); chỉ đạo, cơ quan, đơn vị thuộc quyền, thuộc lĩnh vực quản lý phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), chủ rừng thực hiện quy chế phối hợp đã ban hành.
c) Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi  chung là cấp xã) có hoạt động phối hợp với Dân quân tự vệ chủ trì, trao đổi, thống nhất với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp, xây dựng quy chế hoạt động phối hợp cùng ký và tổ chức thực hiện; 
d) Các đơn vị Quân đội nhân dân cấp tiểu đoàn, đại đội trực thuộc cấp trung đoàn và tương đương trở lên, Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng đứng chân trên địa bàn có hoạt động phối hợp với Dân quân tự vệ, chủ trì, trao đổi, thống nhất với Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động phối hợp hoạt động, cùng ký và tổ chức thực hiện; 
đ) Một cơ quan, đơn vị chủ trì có thể xây dựng quy chế hoạt động phối hợp với một hoặc nhiều cơ quan, đơn vị có Dân quân tự vệ. Một cơ quan, đơn vị có Dân quân tự vệ có thể phối hợp xây dựng quy chế với một hoặc nhiều cơ quan, đơn vị chủ trì.
2. Nội dung cơ bản quy chế 
a) Căn cứ pháp lý; 

b) Quy định chung;

c) Nội dung hoạt động phối hợp;

d) Công tác bảo đảm; 

đ) Tổ chức thực hiện;

e) Điều khoản thi hành.

3. Hằng năm, cơ quan, đơn vị chủ trì, có trách nhiệm rà soát, thống nhất với cơ quan, đơn vị phối hợp, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động cho phù hợp.
Điều 5. Trường hợp sử dụng, thẩm quyền điều động 

Trường hợp sử dụng, thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ trong hoạt động phối hợp thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật dân quân tự vệ và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Kế hoạch hoạt động phối hợp 
1. Cơ quan, đơn vị chủ trì, căn cứ quy chế hoạt động phối hợp hằng năm, quý, tháng hoặc nhiệm vụ đột xuất, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có Dân quân tự vệ phối hợp hoạt động thống nhất xây dựng hoặc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, ký, trình cấp trên trực tiếp phê duyệt.  

2. Kế hoạch hoạt động phối hợp trong trạng thái thường xuyên, trạng thái có tình huống, gồm có các nội dung chính sau:

a) Căn cứ;

b) Mục đích, yêu cầu; 

c) Nhiệm vụ phối hợp;

d) Thành phần tham gia; 

đ) Thời gian, địa điểm; 

e) Công tác bảo đảm; 

g) Tổ chức thực hiện;

h) Phân công chỉ huy. 

3. Kế hoạch hoạt động phối hợp trong tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, thực hiện theo lệnh của người đứng đầu cơ quan chỉ huy tình trạng khẩn cấp các cấp, Ủy ban quân sự các cấp tại địa bàn thiết quân luật, người có thẩm quyền điều động, sử dụng Dân quân tự vệ trong từng tình trạng, tình huống.

Điều 7. Trao đổi thông tin, giao ban, sơ kết, tổng kết 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoạt động phối hợp , thường xuyên và đột xuất trao đổi thông tin có liên quan.

2. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức (nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở) phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức giao ban mỗi tháng một lần; sơ kết sáu tháng đầu năm và tổng kết hằng năm về hoạt động phối hợp.

3. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức giao ban vào cuối quý I, cuối quý III; sơ kết sáu tháng đầu năm và tổng kết hằng năm về hoạt động phối hợp.

4. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm và tổng kết hằng năm về hoạt động phối hợp. 

5. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ, việc giao ban, sơ kết, tổng kết về hoạt động phối hợp có thể lồng ghép vào giao ban, sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị chủ trì.

Điều 8. Kiểm tra hoạt động phối hợp 
1. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động phối hợp, trình cấp trên trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo kế hoạch kiểm tra hoạt động phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thống nhất với cơ quan, đơn vị có lực lượng phối hợp, trình cấp trên trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Đối tượng kiểm tra: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động phối hợp với Dân quân tự vệ. 
Điều 9. Kinh phí phối hợp hoạt động

1. Kính phí đảm bảo cho phối hợp hoạt động được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì hoạt động phối hợp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp.

3. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 
Chương II
  HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ 
VỚI CÁC LỰC LƯỢNG TRONG THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ  

Mục 1

                                           PHÒNG THỦ DÂN SỰ
Điều 10. Phòng, chống; tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai

Dân quân tự vệ phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống thiên tai ở cơ sở và lực lượng liên quan thực hiện: 
1. Xây dựng, kiện toàn kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả  thiên tai.

2. Nắm tình hình, thông báo, cảnh báo, báo động sự cố thiên tai.
3. Hướng dẫn, thực hiện các biện pháp di dân, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Tổng hợp, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra. 
5. Tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập phòng, chống thiên tai;
6. Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 
Điều 11. Bảo vệ, phòng, chống cháy rừng
Dân quân tự vệ phối hợp với cơ quan, đơn vị  Kiểm lâm và lực lượng liên quan thực hiện:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án về bảo vệ, phòng, chống cháy rừng và phát triển rừng.
2. Tuần tra, canh gác, kiểm tra, ngăn chặn, truy quét các hoạt động phá hoại tài nguyên rừng; tham gia lực lượng tại các trạm, chốt cửa rừng.

3. Tháo gỡ, tiêu huỷ các loại bẫy; thu, giữ các loại súng săn trái phép; ngăn chặn các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, giết mổ, cất giữ, vận chuyển, mua, bán trái phép động vật rừng.

4. Truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, báo cáo, thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.
5. Thông báo, báo động, báo cáo kịp thời, chính xác tình hình cháy rừng.
6. Bảo vệ, chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả.
7. Huấn luyện, luyện tập, diễn tập về bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.
Điều 12. Phòng không nhân dân
Dân quân tự vệ phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị và các lực lượng liên quan thực hiện:
1. Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng không nhân dân.
2. Xây dựng công sự, trận địa phòng tránh; hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động.
3. Tổ chức quan sát, phát hiện, thông báo, báo động phòng không nhân dân.
4. Sơ tán nhân dân, phân tán tài sản của Nhà nước và nhân dân đến khu vực an toàn; tiến hành các biện pháp ngụy trang, che chắn.
5. Cứu sập, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu, chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất, khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động công cộng; 
6. Bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường
7. Tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập. 
Mục 2
BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA; HẢI ĐẢO, VÙNG BIỂN
Điều 13. Bảo vệ biên giới quốc gia
Dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với đơn vị Bộ đội Biên phòng và lực lượng liên quan  thực hiện:
1. Bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới đất liền, trên biển; chống vượt biên, nhập cư, cư trú trái phép, khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, gây hại môi trường ở khu vực biên giới và các hành vi làm phương hại đến quan hệ hữu nghị với các nước có chung đường biên giới đất liền và biên giới quốc gia trên biển.
2. Đấu tranh chống âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, phản cách mạng, gián điệp, thổ phỉ, biệt kích, các tội phạm khác xâm phạm an ninh, rật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới đất liền và trên biển.
4. Đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, chất cháy, chất nổ, chất độc hại, ma tuý, văn hoá phẩm độc hại, hàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới theo quy định của pháp luật, truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật xâm nhập vào nội địa và vùng biển Việt Nam.
5. Huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và vùng biển và thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao.
Điều 14. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền hải đảo, vùng biển Việt Nam 
Dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với đơn vị Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và lực lượng liên quan  thực hiện: 
1. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên hải đảo, vùng biển Việt Nam.

2. Nắm tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, an ninh, trật tự, các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên hải đảo, vùng biển Việt Nam, báo cáo người chỉ huy trực tiếp và thông báo kịp thời cho đơn vị chủ trì. 
3. Tuần tra, ngăn chặn, xua đuổi, bắt giữ người, phương tiện, tàu, thuyền vi phạm pháp luật Việt Nam, chủ quyền, quyền chủ quyền trên hải đảo, vùng biển Việt Nam; bảo vệ ngư dân, ngư trường và tài nguyên biển.

4. Huấn luyện, luyện tập, diễn tập, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao.                                
Mục 3
BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỒNG TỘI PHẠM 
Điều 15. Trong trạng thái thường xuyên

Dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với Công an cấp xã, lực lượng liên quan thực hiện:
1. Nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; định kỳ hoặc đột xuất trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan cho Công an cấp xã.

2. Tuần tra, canh gác, tăng cường bảo vệ các mục tiêu theo quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động.

3. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn cấp xã.

4. Quản lý thường trú, tạm trú, tạm vắng; quản lý chất lượng chính trị công dân liên quan đến đào tạo nhân lực phục vụ cho quốc phòng, an ninh; tiếp nhận, thu gom, phân loại, xử lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép và ngoài luồng; phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; quản lý về an ninh, trật tự.

5. Tiếp nhận, phân loại, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền; lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại, người biết vụ việc, thu giữ, bảo quản vật chứng theo quy định của pháp luật; cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông tin thu thập được cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

6. Kiểm tra việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, ngoài luồng, bắt người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã, truy tìm đang lẩn trốn trên địa bàn cấp xã, dẫn giải người bị bắt lên cơ quan Công an có thẩm quyền. 

7. Huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; diễn tập phòng thủ dân sự và thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao.

Điều 16. Trong trạng thái có tình huống 

Khi xảy ra tình huống tranh chấp, khiếu kiện đông người, có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản của Nhà nước, tập thể và nhân dân ở cơ sở, biểu tình trái phép, Dân quân tự vệ phối hợp với Công an cấp xã và lực lượng liên quan thực hiện:
1. Nắm tình hình, báo cáo cấp ủy, chính quyền cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, thông báo kịp thời với Công an có thẩm quyền.

2. Tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu trên địa bàn: Trụ sở của Đảng, chính quyền cơ sở và trụ sở của cơ quan, tổ chức các cấp; đài phát thanh, đài truyền hình; trung tâm thông tin, bưu chính, viễn thông, cơ quan thông tấn, báo chí, ngân hàng, kho bạc, sân bay, bến cảng, kho tàng, đầu mối giao thông quan trọng, công trình quốc phòng; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; trại giam, trại tạm giam và mục tiêu khác được giao.
3. Phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, kích động phá hoại tài sản, phạm pháp quả tang và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

4.  Khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, báo cáo.

5. Huấn luyện, diễn tập bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Điều 17. Trong tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Khi xảy ra bạo loạn chính trị, khủng bố, bắt cóc con tin, bạo loạn vũ trang ở cơ sở, dân quân tự vệ phối hợp với Công an cấp xã và lực lượng liên quan thực hiện:


1. Nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án giải quyết, xử lý.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không để bị kích động, lôi kéo, lợi dụng. 

3. Tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu: Trụ sở của Đảng, chính quyền cơ sở và trụ sở của cơ quan, tổ chức các cấp; đài phát thanh, đài truyền hình; trung tâm thông tin, bưu chính, viễn thông, cơ quan thông tấn, báo chí, ngân hàng, kho bạc, sân bay, bến cảng, biên giới quốc gia, cửa khẩu, kho tàng, đầu mối giao thông quan trọng, công trình quốc phòng, an ninh, trại giam, trại tạm giam; trụ sở các cơ quan ngoại giao và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và mục tiêu khác được giao.

4. Giải thoát con tin; bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng phạm pháp quả tang, người có hành vi vi phạm pháp luật. 

5. Bắt giữ, trấn áp, tiêu diệt lực lượng bạo loạn có vũ trang, đánh chiếm lại mục tiêu. 

6. Sẵn sàng tiêu diệt lực lượng bạo loạn bên trong có sự can thiệp của lực lượng địch từ bên ngoài.

7. Khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, báo cáo.  

Điều 18. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện Lệnh thiết quân luật, Lệnh giới nghiêm

1. Trong thực hiện Lệnh thiết quân luật,  Dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trên địa bàn và lực lượng liên quan thực hiện:
 a) Nắm, tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thông báo với Công an cấp xã; phối hợp với Công an cấp xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; 

b) Ban chỉ huy quân sự cấp xã tham mưu cho người chỉ huy đơn vị Quân đội được cấp có thẩm quyền giao làm Chủ tịch ủy ban quân sự cấp xã về thi hành Lệnh thiết quân luật và tổ chức lại bộ máy chính quyền cấp xã; đề xuất danh sách cán bộ dân quân thuộc quyền trực tiếp quản lý ở thôn;
c) Tăng cường bảo vệ các mục tiêu: Trụ sở của Đảng, chính quyền cơ sở và trụ sở của cơ quan, tổ chức các cấp; đài phát thanh, đài truyền hình; trung tâm thông tin, bưu chính, viễn thông, cơ quan thông tấn, báo chí, ngân hàng, kho bạc, sân bay, bến cảng, biên giới quốc gia, cửa khẩu, kho tàng, đầu mối giao thông quan trọng, công trình quốc phòng, an ninh, trại giam, trại tạm giam; trụ sở các cơ quan ngoại giao và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và mục tiêu khác được giao;

d) Tham gia đội công tác đặc biệt liên ngành, đội tuần tra đặc biệt liên ngành trong khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng do người chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, chỉ huy; theo nhiệm vụ của Dân quân tự vệ, tham gia thực hiện các biện pháp áp dụng khi có Lệnh thiết quân luật quy định tại Điều  Nghị định số     /2018/NĐ-CP ngày  tháng   năm 218 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm (thay thế NĐ32);

đ) Tổng hợp tình hình báo cáo.

2. Trong thực hiện Lệnh giới nghiêm, Dân quân tự vệ phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân, Quân đội nhân dân  trên địa bàn và lực lượng liên quan thực hiện các hoạt động sau:
a) Nắm, tổng hợp, báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cùng cấp về chủ trương, biện pháp thực hiện Lệnh giới nghiêm; báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

b)  Thi hành Lệnh giới nghiêm trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ tại các trạm, chốt canh gác, bắt giữ những người có hành vi vi phạm Lệnh giới nghiêm, giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

d) Chốt giữ, bảo vệ các mục tiêu: Trụ sở của Đảng, chính quyền cơ sở và trụ sở của cơ quan, tổ chức các cấp; đài phát thanh, đài truyền hình; trung tâm thông tin, bưu chính, viễn thông, cơ quan thông tấn, báo chí, ngân hàng, kho bạc, sân bay, bến cảng, biên giới quốc gia, cửa khẩu, kho tàng, đầu mối giao thông quan trọng, công trình quốc phòng, an ninh, trại giam, trại tạm giam; trụ sở các cơ quan ngoại giao và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và mục tiêu khác được giao;

đ) Phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân, Quân đội nhân dân theo nhiệm vụ của Dân quân tự vệ tham gia thực hiện các biện pháp áp dụng khi có Lệnh giới nghiêm quy định tại Điều     Nghị định số     /2018/NĐ-CP ngày  tháng   năm 218 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm (thay thế NĐ32);

e) Tổng hợp tình hình báo cáo.

Điều 19. Trong tình trạng chiến tranh

Dân quân tự vệ phối hợp với Công an cấp xã  và lực lượng liên quan thực hiện các hoạt động sau:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng gian, bảo mật, phòng, chống chiến tranh tâm lý của thế lực thù địch trong tình trạng chiến tranh. 

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các mục tiêu trên địa bàn: Khu vực sơ tán, căn cứ hậu phương của cơ quan Đảng, chính quyền và cơ quan, tổ chức các cấp; đài phát thanh, đài truyền hình; trung tâm thông tin, bưu chính, viễn thông, cơ quan thông tấn, báo chí, ngân hàng, kho bạc, sân bay, bến cảng, biên giới quốc gia, cửa khẩu, kho tàng, đầu mối giao thông quan trọng, công trình quốc phòng, an ninh, trại giam, trại tạm giam; trụ sở các cơ quan ngoại giao và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, căn cứ chiến đấu, khu vực tập trung bí mật, sở chỉ huy và mục tiêu khác được giao.

4. Bắt giữ, tiêu diệt biệt kích, thám báo, gián điệp; thu giữ phương tiện, khí tài trinh sát của địch; sẵn sàng đánh địch tiến công vào địa bàn.

5. Xây dựng cơ sở, bám trụ đánh địch trên địa bàn; thực hiện công tác địch vận.
Mục 4
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI, 
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 20. Công tác tuyên truyền, vận động

Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, văn bản pháp luật có liên quan; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân; thực hiện chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức về quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện; phòng thủ dân sự. 
Điều 21. Xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh
Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng liên quan tham gia xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn và các đoàn thể ở cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý kinh tế, xã hội của chính quyền, phát huy quyền dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ....... năm 2019 và thay thế Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng và các quy định trái với Nghị định này.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
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